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Danh sách h ọc viên không ñạt 

Khóa ñào tạo nhận thức tiêu chu ẩn ISO 22000:2005 
 

 

Thi ngày 04/7/2010 
 

 

STT Họ và tên L ớp Chi ti ết 

1 Nguyễn Thành ðược CNTP07.1 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

2 Lâm ðặng Hoài Cúc CNTP07.1 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

3 Lê Thị Triều CNTP07.1 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

4 Trần Thị Mỹ An CNTP07.1 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

5 Trần Thị Hướng Dương CNTP07.1 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

6 Lê Thị Bích Ngọc CNTP07.1 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

7 Nguyễn Thị Thùy Dung CNTP07.1 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

8 Trần Thị Kim Thoa CNTP07.1 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

9 Bùi Quang Khải CNTP07.1 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

10 ðào Khắc ðại CNTP07.1 Liệt phần 4 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

11 Võ Hoàng Chương CNTP07.1 Liệt phần 2,5 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

12 Thái Nguyễn Kim Minh CNTP07.1 Liệt phần 5 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

13 Nguyễn Mai Kim Long CNTP07.1 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

14 Trương Ngân Ten CNTP07.1 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

15 Võ Quốc Vương CNTP07.1 Liệt phần 2 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

16 Phan Minh Thuận CNTP07.1 Liệt phần 2 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

17 ðỗ Hoàng Liêm CNTP07.2 Liệt phần 5 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

18 Vũ Nguyễn Kim Hồng CNTP07.2 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

19 Phạm Quốc Thịnh CNTP07.2 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

20 Bùi Nguyễn Long Sơn CNTP07.2 Liệt phần 2 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

21 Nguyễn Thị Thanh Thùy CNTP07.2 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

22 Lê Xuân An CNTP07.2 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

23 Ngô Khắc Ngọc Bình CNTP07.2 Liệt phần 5 và ñiểm tổng 

24 Trần Quốc Bửu CNTP07.2 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

25 Quách Thanh Liêm CNTP07.2 Liệt phần 5 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

26 Trương Thị Phương Thùy CNTP07.2 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 



Unit 4.4B &  4.5A, 4th Fl.  Tel:+84 (08) 8 122 196    
e.town Building, 364 Cong Hoa St.  Fax: +84 (08) 8 127 038 
Tan Binh Dist., HCM City,  www.bvvietnam.com 
Vietnam 

2/ 4 

27 Nguyễn Thị Thu CNTP07.2 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

28 Trương Hồng Son CNTP07.2 Liệt phần 2 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

29 Huỳnh Thị Xuân Hương CNTP07.2 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

30 Lê Thị Thu Hiền CNTP07.2 Liệt phần 5 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

31 Nguyễn Thị Thủy CNTP07.2 Liệt phần 2,3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

32 ðào Thị Kim Lộc CNTP07.2 Liệt phần 3,4,5 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

33 ðồng Ngọc Diễm CNTP07.3 Liệt phần 2 

34 Trần Thị Diễm CNTP07.3 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

35 Nguyễn Thanh Thùy CNTP07.3 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

36 Nguyễn Thanh Tùng CNTP07.3 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

37 Nguyễn Thị ðoan Trang CNTP07.3 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

38 Nguyễn Huỳnh Như Tuyết CNTP07.3 Liệt phần 4 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

39 Nguyễn Thị Thoa CNTP07.3 Liệt phần 4 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

40 Nguyễn Duy Kim Ngân CNTP07.3 Liệt phần 1,3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

41 Ngô Kim Phượng CNTP07.3 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

42 Hồ Phương Thủy CNTP07.3 Liệt phần 4 và ñiểm tổng 

43 Võ Tấn Toàn CNTP07.3 Liệt phần 1,3,4 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

44 ðặng Thị ðinh Lan CNTP07.3 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

45 Trần Kim Ngân CNTP07.3 Liệt phần 1,3,4 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

46 Nguyễn Thị Ngọc Giàu CNTP07.3 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

47 Lê Thị Thu Hương CNTP07.3 Liệt phần 1,3,4 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

48 Hà Thị Chung CNTP07.3 Liệt phần 1,3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

49 Nguyễn Xuân Tín CNTP07.3 Liệt phần 1 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

50 Trần Lê Na CNTP07.3 Liệt phần 2,4 và ñiểm tổng 

51 Nguyễn Thị Hồng Hiếu CNTP07.3 Liệt phần 1,3,4 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

52 Nguyễn Thị Thu Trang CNTP07.3 Liệt phần 2,5 và ñiểm tổng 

53 Bùi Quốc Khương CNTP07.3 Liệt phần 4,5 và ñiểm tổng 

54 Lê ðỗ Hồng Loan CNTP07.4 Liệt phần 1 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

55 Phan Thế Anh CNTP07.4 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

56 Trần Thị Dạ Hiền CNTP07.4 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

57 ðỗ Thị Cẩm CNTP07.4 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

58 Ngô Trần Thị Ti Gôn CNTP07.4 Liệt phần 1,3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

59 Nguyễn Thị Lan Anh CNTP07.4 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

60 Nguyễn Thị Oanh CNTP07.4 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

61 Lê Thị Ngọc Liên CNTP07.4 Liệt phần 1,3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

62 Lê Thị Lài CNTP07.4 Liệt phần 1,3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

63 Lê Sơn Hải CNTP07.4 Liệt phần 1,3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 
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64 Phạm Kim Uyên CNTP07.4 Liệt phần 3,4 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

65 Trần Phước Bình CNTP07.4 Liệt phần 1,2,3 và ñiểm tổng 

66 Nguyễn Thị Huyền Trâm K2TP Liệt phần 4 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

67 Nguyễn Thị Chính K2TP ðiểm tổng dưới mức ñạt 

68 Trần Thị Lụa K2TP Liệt phần 1,3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

69 Lâm Nghĩa Bình K2TP ðiểm tổng dưới mức ñạt 

70 Nguyễn Thế Tuyến K2TP Liệt phần 3 và ñiểm tổng 

71 Nguyễn Huy Trung K2TP Liệt phần 2,3 và ñiểm tổng 

72 Lê Thành Sơn K2TP Liệt phần 1,3,4 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

73 Âu Tú Khanh TP206.1 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

74 Vân Ánh Huệ TP206.1 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

75 Nguyễn Văn Nghĩa TP206.1 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

76 ðặng Thị Ngọc Sang TP206.1 Liệt phần 2 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

77 Nguyễn Lê Huỳnh Vĩnh Ngân TP206.1 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

78 Nguyễn Ngọc Hằng TP206.1 Liệt phần 5 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

79 Trần Hoàng Ngọc Thảo TP206.1 Liệt phần 5 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

80 Võ Thành Long TP206.1 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

81 Thân Văn Thông TP206.1 Liệt phần 5 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

82 ðặng Anh Minh TP206.1 Liệt phần 1,3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

83 Lê Thị Hồng Thái TP206.1 Liệt phần 1,4 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

84 Nguyễn ðặng Hải ðăng TP206.1 Liệt phần 5 và ñiểm tổng 

85 Huỳnh Hạ Long TP206.1 Liệt phần 2 và ñiểm tổng 

86 Phan Minh Nhật TP206.1 Liệt phần 2,5 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

87 Dương Thanh Toàn TP206.1 Liệt phần 2,4,5 và ñiểm tổng 

88 Nguyễn Thanh Vinh TP206.1 Liệt phần 2,5 và ñiểm tổng 

89 Nguyễn Kim Phụng TP206.2 Liệt phần 3 

90 Lê Xuân Thịnh TP206.2 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

91 Nguyễn Thụy Minh Ngọc TP206.2 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

92 Nguyễn Trần Liên Phương TP206.2 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

93 Phí Thị Mai TP206.2 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

94 Chu Lê Hồng Ngọc TP206.2 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

95 Nguyễn Hữu Trí TP206.2 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

96 Nguyễn Thị Tuyết Ngân TP206.2 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

97 Dương Thị Duy Trinh TP206.2 Liệt phần 2 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

98 Phạm Thế Anh TP206.2 Liệt phần 5 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

99 Phạm Thị Hoàng Oanh TP206.2 Liệt phần 1,3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

100 Phan Thụy Thanh Tâm TP206.2 Liệt phần 2 và ñiểm tổng 
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101 ðinh Thị Lan Anh TP206.2 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

102 Nguyễn Xuân Thùy TP206.2 Liệt phần 3,4 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

103 Nguyễn Thanh Thảo TP206.2 Liệt phần 2,3,4 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

104 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh TP206.2 Liệt phần 2,4 và ñiểm tổng 

105 Trịnh Vĩnh Toàn TP206.2 Liệt phần 1,2 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

106 Lê Thị Hoài TP206.2 Liệt phần 2,5 và ñiểm tổng 

107 Vũ Thị Thùy Dương TP206.2 Liệt phần 2,5 và ñiểm tổng 

108 Phạm Thị Thường TP306 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

109 Nguyễn Lê Trâm Anh TP308.1 Liệt phần 3 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

110 Nguyễn Ngọc Hiếu TP308.2 Liệt phần 2 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

111 Huỳnh Thị Cúc Phương TP308.3 ðiểm tổng dưới mức ñạt 

112 Võ Dương Quốc Chính TP308.3 Liệt phần 5 và ðiểm tổng dưới mức ñạt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


